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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên tại Tờ trình số 140/TTr-SVHTTDL, ngày 04 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

- Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên.

- Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	CHỦ TỊCH




Phạm Đình Cự
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC 
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN


		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I

		Lĩnh vực Thể dục thể thao



		1

		Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp



		II

		Lĩnh vực Du lịch



		1

		Thủ tục Thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch



		2

		Thủ tục Thẩm định xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 1, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch



		3

		Thủ tục Thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho Biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, nhà nghỉ du lịch



		4

		Thủ tục Thẩm định xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, nhà nghỉ du lịch



		5

		Thủ tục Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống



		6

		Thủ tục Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm



		7

		Thủ tục Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm



		8

		Thủ tục Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam



		9

		Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. (Trong trường hợp: Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài)



		10

		Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. (Trong trường hợp bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy)



		11

		Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. (Trong trường hợp: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thay đổi tên gọi hoặc nội dung hoạt động của văn phòng đại diện; Thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện)



		12

		Thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. (Trong trường hợp: Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam; Doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp theo pháp luật nơi doanh nghiệp thành lập; Không vi phạm các điều cấm quy định trong Luật Du lịch và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian hoạt động tại Việt Nam).



		13

		Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế



		14

		Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa



		15

		Thủ tục Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa



		16

		Thủ tục Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa



		17

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch



		III

		Lĩnh vực văn hóa



		1

		Thủ tục Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia



		2

		Thủ tục Cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng tỉnh và bảo tàng tư nhân



		3

		Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đối với cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia



		4

		Thủ tục cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương đối với người Việt Nam định cư nước ngoài hoặc tổ chức/cá nhân người nước ngoài



		5

		Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp



		6

		Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm và giấy tiếp nhận đăng ký triển lãm văn hóa nghệ thuật



		7

		Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật của cá nhân, nhóm; triển lãm mỹ thuật tỉnh, thành phố, khu vực; triển lãm khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền



		8

		Thủ tục Cấp phép triển lãm ảnh, liên hoan ảnh, cuộc thi ảnh nghệ thuật



		9

		Thủ tục Cấp giấy phép phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng



		10

		Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp tại địa phương



		11

		Thủ tục Cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân trình diễn thời trang (đối với các đơn vị thuộc địa phương)



		12

		Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện tổ chức lễ hội (đối với lễ hội do cấp huyện tổ chức)



		13

		Thủ tục Cấp giấy phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu cho các đơn vị thuộc địa phương



		14

		Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc trong nước do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương tổ chức tại địa phương



		15

		Thủ tục Đăng ký tổ chức thi ảnh địa phương, khu vực



		16

		Thủ tục Cấp phép công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương (Bao gồm: Đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp công lập và ngoài công lập, đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của Hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn; các tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội)



		17

		Thủ tục Cấp giấy phép cho cá nhân, đoàn nghệ thuật Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật



		18

		Thủ tục Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp



		19

		Thủ tục Cấp giấy đăng ký tổ chức cho đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn tại các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát



		20

		Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường



		21

		Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường



		22

		Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường.



		23

		Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, bao gồm: vắc xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do Cục an toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận)



		24

		Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, bao gồm: thuốc dùng cho người; vắc xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do các cơ quan thuộc Bộ Y tế cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo)



		25

		Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, bao gồm: quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng (do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề)



		26

		Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, bao gồm: dịch vụ khám chữa bệnh, chữa bệnh; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do Sở Y tế cấp giấy tiếp nhận)



		27

		Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn



		28

		Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn



		29

		Thủ tục Gia hạn Giấy phép thực hiện quảng cáo





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN


I. Lĩnh vực Thể dục thể thao

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (giấy chứng nhận) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.


- Nhận giấy chứng nhận.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần: 


+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận. 


+ Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh theo quy định tại điều 50 của Luật Thể dục thể thao 2006. (Có đội ngũ cán bộ, nhân viên thể theo đáp ứng yêu cầu của hoạt động thể thao chuyên nghiệp; có vận động viên chuyên nghiệp, huấn luyện viên chuyên nghiệp; có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với hoạt động thể thao chuyên nghiệp; Có nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động của câu lạc bộ)


- Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Chưa có quy định.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.


+ Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ.


+ Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục Thể thao.


+ Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


II. Lĩnh vực Du lịch


1. Thủ tục Thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.


- Nhận Quyết định.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Thành phần hồ sơ: 


+ Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.


+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch.


+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở.


+ Bản sao có công chứng giấy đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có).


+ Bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý.


+ Bản sao có công chứng Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội.


+ Bản sao có công chứng Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ.


+ Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).


+ Bản sao có công chứng Văn bằng chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 30 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

- Lệ phí: 1.000.000 đ/lần/cơ sở (Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính).



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Mẫu 26 – Thông tư số 07/2011/TT - BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ VHTTDL).


+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch. (Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7796:2009 ;TCVN 7795:2009; TCVN 7798:2009; TCVN 7800:2009 do Bộ KHCN ban hành theo Quyết định số 736/2009/QĐ-BKHCN ngày 04/5/2009 v/v công bố tiêu chuẩn quốc gia về du lịch và các dịch vụ có liên quan).


+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở (Phụ lục 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ VHTTDL).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Du lịch ngày 14/06/2005.


+ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


+ Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 về lưu trú du lịch.


+ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


+ Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.


2. Thủ tục Thẩm định xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 1, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.


- Nhận Quyết định.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Thành phần hồ sơ: 


+ Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.


+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch.


+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở.


+ Bản sao có công chứng giấy đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có).


+ Bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý.


+ Bản sao có công chứng Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội.


+ Bản sao có công chứng Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ.


+ Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).


+ Bản sao có công chứng Văn bằng chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 30 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

- Lệ phí: 1.000.000 đ/lần/cơ sở (Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Mẫu 26 – Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ VHTTDL).


+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch. (Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7796:2009; TCVN 7795:2009; TCVN 7798:2009; TCVN 7800:2009 do Bộ KHCN ban hành theo Quyết định số 736/2009/QĐ-BKHCN ngày 04/5/2009 v/v công bố tiêu chuẩn quốc gia về du lịch và các dịch vụ có liên quan).


+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở. (Phụ lục 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Du lịch ngày 14/06/2005.


+ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


+ Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 về lưu trú du lịch.


+ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


+ Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.


3. Thủ tục Thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, nhà nghỉ du lịch

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.


- Nhận Quyết định.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Thành phần hồ sơ: 


+ Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.


+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch.


+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở.


+ Bản sao có công chứng giấy đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có).


+ Bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý.


+ Bản sao có công chứng Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội.


+ Bản sao có công chứng Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ.


+ Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 01 bộ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

- Lệ phí (nếu có): 500.000 đ/lần/cơ sở (Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Mẫu 26 - Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch. (Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7796:2009; TCVN 7795:2009; TCVN 7798:2009; TCVN 7800:2009 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo Quyết định số 736/2009/QĐ-BKHCN ngày 04/5/2009 v/v công bố tiêu chuẩn quốc gia về du lịch và các dịch vụ có liên quan).


+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở. (Phụ lục 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Du lịch ngày 14/06/2005.


+ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


+ Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 về lưu trú du lịch.


+ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi,bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


+ Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.


4. Thủ tục Thẩm định xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho Biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, nhà nghỉ du lịch

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.


- Nhận Quyết định.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Thành phần hồ sơ: 


+ Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.


+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch.


+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở.


+ Bản sao có công chứng giấy đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có).


+ Bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý.


+ Bản sao có công chứng Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội.


+ Bản sao có công chứng Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ.

+ Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).


+ Bản sao có công chứng Văn bằng chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 30 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định. 


- Lệ phí: 500.000đ/lần/cơ sở (Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính). 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Mẫu 26 - Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch. (Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7796:2009; TCVN 7795:2009; TCVN 7798:2009; TCVN 7800:2009 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo Quyết định số 736/2009/QĐ-BKHCN ngày 04/5/2009 v/v công bố tiêu chuẩn quốc gia về du lịch và các dịch vụ có liên quan).


+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở (Phụ lục 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Du lịch ngày 14/06/2005.


+ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


+ Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 về lưu trú du lịch.


+ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


+ Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.


5. Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.


- Nhận Quyết định.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Thành phần hồ sơ: 


+ Đơn đề nghị cấp biển hiệu.


+ Báo cáo của cơ sở kinh doanh về tình hình hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định. 


- Lệ phí (nếu có): 500.000đ (Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính).


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (quy định tại Phụ lục 9 Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Du lịch ngày 14/06/2005.


+ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


+ Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 về lưu trú du lịch.


+ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


+ Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.


6. Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.


- Nhận Quyết định.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Thành phần hồ sơ: 


+ Đơn đề nghị cấp biển hiệu.


+ Báo cáo của cơ sở kinh doanh về tình hình hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định. 


- Lệ phí (nếu có): 500.000đ (Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (quy định tại Phụ lục số 9 Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Du lịch ngày 14/06/2005.


+ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


+ Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 về lưu trú du lịch.


+ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi,bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


+ Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp , quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.


7. Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.


- Nhận Quyết định.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Thành phần hồ sơ: 


+ Đơn đề nghị cấp biển hiệu.


+ Báo cáo của cơ sở kinh doanh về tình hình hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

- Lệ phí (nếu có): 500.000đ (Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (quy định tại Phụ lục 9 Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Du lịch ngày 14/06/2005


+ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


+ Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 về lưu trú du lịch.


+ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi,bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


+ Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.


8. Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.


- Nhận Giấy phép.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Thành phần hồ sơ: 


1. Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện. 


2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ hoạt động hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận 


3. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với các hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong năm tài chính liền kề với năm xem xét cấp Giấy phép.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí: 3.000.000đ (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện (Mẫu số 29 - Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ VHTTDL).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Các giấy tờ nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 trên phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Du lịch ngày 14/06/2005.

+ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


+ Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.


+ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


+ Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên.


9. Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. (Trong trường hợp: Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài)

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.


- Nhận Giấy phép.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Thành phần hồ sơ: 


1. Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện. 


2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận.

 Các giấy tờ trên phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.


3. Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí: 1.500.000đ/giấy phép (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện. (Mẫu số 30 - Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ VHTTDL).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Du lịch ngày 14/06/2005.


+ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


+ Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.


+ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


+ Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên.


10. Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. (Trong trường hợp bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy)

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.


- Nhận Giấy phép.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Thành phần hồ sơ: 


1. Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện. 


2. Bản gốc trong trường hợp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị rách nát; 


3. Đơn khai báo của văn phòng đại diện về việc bị mất hoặc bị tiêu huỷ Giấy phép thành lập văn phòng đại diện có xác nhận của cơ quan công an cấp phường, xã nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


- Lệ phí: 1.500.000đ/giấy phép (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện. (Mẫu số 30 - Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Du lịch ngày 14/06/2005.


+ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


+ Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.


+ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi,bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


+ Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp , quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên.


11. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. (Trong trường hợp: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thay đổi tên gọi hoặc nội dung hoạt động của văn phòng đại diện; Thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện)


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.


- Nhận Giấy phép.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Thành phần hồ sơ: 


1. Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện. 


2. Bản gốc Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đã được cấp.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 10 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí: 1.500.000đ/giấy phép (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện (Mẫu số 30 - Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ VHTTDL).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Du lịch ngày 14/06/2005.


+ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


+ Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.


+ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


+ Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên.


12. Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam


- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.


- Nhận Giấy phép.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Thành phần hồ sơ: 


1. Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện. 

2. Bản gốc Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đã được cấp.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 


- Lệ phí: 1.500.000đ/giấy phép (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện (Mẫu số 30 - Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


+ Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam;

+ Doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp theo pháp luật nơi doanh nghiệp thành lập;

+ Không vi phạm các điều cấm quy định trong Luật Du lịch và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian hoạt động tại Việt Nam.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Du lịch ngày 14/6/2005.


+ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


+ Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.


+ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi,bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


+ Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp , quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên.


13. Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.


- Nhận Thẻ Hướng dẫn viên du lịch.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Thành phần hồ sơ: 


+ Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. 


+ Sơ yếu lý lịch được chính quyền xã, phường nơi cư trú hoặc cơ quan nơi đang công tác xác nhận.


+ Bản sao có công chứng một trong những văn bằng sau:

Bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch chuyên ngành hướng dẫn trở lên. (Nếu bằng tốt nghiệp Đại học du lịch nhưng không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa một tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;)


Bằng đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa hai tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;


Bằng đại học trở lên thuộc khối khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa ba tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.


+ Bản sao có công chứng chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 500 điểm hoặc IELT 5.5 điểm hoặc TOEIC 650 điểm trở lên, hoặc chứng chỉ tương đương đối với các ngoại ngữ khác.


+ Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đã qua kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.


+ Giấy khám sức khoẻ (được cấp trong thời hạn không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).


+ 2 ảnh hồ sơ kiểu 4 x 6 cm (chụp không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ Hướng dẫn viên du lịch. 


- Lệ phí: 650.000đ/thẻ (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính)


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch.(Mẫu số 31-Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Du lịch ngày 14/6/2005.


+ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


+ Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ VHTTDL Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.


+ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi,bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


+ Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên.


14. Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.


- Nhận Thẻ hướng dẫn viên du lịch.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Thành phần hồ sơ: 


+ Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch.


+ Sơ yếu lý lịch được chính quyền xã, phường nơi cư trú hoặc cơ quan nơi đang công tác xác nhận.


+ Bản sao có công chứng một trong những văn bằng sau:

Bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên (Nếu có bằng ĐH du lịch không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa một tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp).


Bằng tốt nghiệp trung học, cao đẳng ngành du lịch chuyên ngành hướng dẫn (Nếu có bằng tốt nghiệp trung học, cao đẳng không phải chuyên ngành hướng dẫn du lịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa hai tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;


Bằng tốt nghiệp trung học, cao đẳng chuyên ngành khác hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa ba tháng do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.


+ Giấy khám sức khoẻ (được cấp không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).


+ 2 ảnh hồ sơ kiểu 4 x 6 cm (chụp không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ Hướng dẫn viên du lịch. 


- Lệ phí: 400.000đ/thẻ (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính)


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (Mẫu số 31 - Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Du lịch ngày 14/6/2005.


+ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật du lịch.


+ Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.


+ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi,bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


+ Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên.


15. Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở VHTTDL Phú Yên.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Thẻ hướng dẫn viên du lịch) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.


- Nhận Thẻ hướng dẫn viên du lịch.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Thành phần hồ sơ: 


+ Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. 


+ Giấy xác nhận bị mất thẻ hoặc thẻ bị hư hỏng. 


+ 2 ảnh hồ sơ kiểu 4 x 6cm (chụp không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ Hướng dẫn viên du lịch. 


- Lệ phí: 

+ Hướng dẫn viên quốc tế: 650.000đ/thẻ.


 + Hướng dẫn viên nội địa: 400.000đ/thẻ.


(Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính)


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (Mẫu số 31-Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ VHTTDL).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 + Luật Du lịch ngày 14/6/2005.


 + Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch.


 + Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.


+ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi,bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


+ Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên.


16. Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.


- Nhận Thẻ hướng dẫn viên du lịch.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Thành phần hồ sơ: 


+ Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. 


+ Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên do cơ quan nhà nước về du lịch có thẩm quyền cấp;


+ Bản sao thẻ hướng dẫn viên cũ;


+ 2 ảnh hồ sơ kiểu 4 x 6cm (chụp không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ Hướng dẫn viên du lịch. 


- Lệ phí: + Hướng dẫn viên quốc tế: 650.000đ/thẻ.


+ Hướng dẫn viên nội địa: 400.000đ/thẻ.


(Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính)


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (Mẫu số 31-Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 + Luật Du lịch ngày 14/6/2005.


 + Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


 + Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.


+ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi,bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


+ Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên.


17. Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.


- Nhận Giấy chứng nhận.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Thành phần hồ sơ: 


+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên.

+ Giấy khám sức khỏe (được cấp không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);



+ Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đã tham dự lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch;


+ Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của khu, điểm du lịch và của ngành du lịch.


+ 02 ảnh hồ sơ kiểu 4x6cm (chụp không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


- Lệ phí: 200.000đ/giấy (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính)


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch (Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


 + Luật Du lịch ngày 14/6/2005.


 + Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.


 + Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ VH-TT-DL Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.


+ Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên.


III. Lĩnh vực Văn hóa

1. Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy đăng ký) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận giấy chứng nhận.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Thành phần:

+ Đơn xin đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia .

+ Phiếu đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

+ Sổ đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

+ Ảnh di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhh chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.


- Lệ phí: Chưa quy định.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Đơn xin đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

+ Phiếu đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

+ Sổ đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

(Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT ngày 19/2/2004)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Đơn xin đăng ký có xác nhận địa phương đăng ký hộ khẩu thường trú. (Theo Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT ngày 19/2/2004).


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;


+ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.


+ Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT ngày 19/2/2004, hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 

2. Thủ tục cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng tỉnh và bảo tàng tư nhân

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận Giấy phép.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


- Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

* Thành phần:

+ Đơn xin làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

+ Trình bản gốc di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia để đối chiếu.

+ Văn bản đồng ý của chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

+ Giấy phép cơ sở hành nghề làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/ cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí: Chưa quy định.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Các thành phần hồ sơ đều có xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;


+ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.


3. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Chứng chỉ) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận Chứng chỉ.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


- Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

* Thành phần:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ.

+ Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

+ Sơ yếu lý lịch người xin cấp chứng chỉ.


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhh chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.

- Lệ phí: Chưa quy định.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (Theo Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ).


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18/6/2009;


+ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.


4. Thủ tục cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc tổ chức/cá nhân nước ngoài

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận Giấy phép.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


- Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

* Thành phần:

+ Đơn xin nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể.

+ Đề án nghiên cứu, sưu tầm.


+ Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu, sưu tầm.

+ Danh sách đối tác Việt Nam tham gia nghiên cứu, sưu tầm (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/cá nhân


- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhh chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí: Chưa quy định.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các thành phần hồ sơ đều có xác nhận của tổ chức/địa phương nơi công tác hoặc cư trú. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;


+ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.


5. Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận Giấy phép.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


- Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

* Thành phần:

+ Văn bản đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp của tổ chức khai quật khẩn cấp của tổ chức chủ trì thăm dò, khai quật khảo cổ.


+ Sơ đồ tỷ lệ 1:500, thể hiện rõ vị trí, diện tích địa điểm cần khai quật khẩn cấp.


+ Văn bản đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ của tổ chức phối hợp khai quật khẩn cấp (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí: Chưa quy định.

- Tên mẫu đơn, tờ khai:

+ Mẫu văn bản đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp (mẫu phụ lục số 3 ban hành kèm theo Quyêt định sô 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch về việc ban hành quy chế thăm dò khai quật khảo cổ


- Yêu cầu điều kiện thủ tục hành chính:


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18/6/2009;


+ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.


+ Quyêt định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy chế thăm dò khai quật khảo cổ.


6. Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm và giấy tiếp nhận đăng ký triển lãm văn hóa nghệ thuật

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận Giấy phép.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Trường hợp cấp phép triển lãm: 


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm dự định triển lãm;


+ Danh mục tác phẩm, tác giả; Đối với triển lãm ảnh phải ghi rõ kích thước tác phẩm; Đối với triển lãm mỹ thuật phải ghi rõ chất liệu, kích thước tác phẩm, ảnh tác phẩm kích thước từ 9x12cn trở lên ; 


+ Mẫu giấy mời, Catalog giới thiệu nội dung triển lãm; 


+ Bản cam kết khi tổ chức triển lãm không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ; 


+ Các văn bản có liên quan bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt.


 - Trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm: 


+ Giấy đăng ký triển lãm; 


+ Mẫu giấy mời, catalogue giới thiệu nội dung triển lãm bằng tiếng Việt Nam và tiếng nước ngoài (nếu có);


+ Đề cương nội dung, danh mục tác phẩm, hiện vật, tài liệu triển lãm.


- Số lượng: 01 bộ.


d. Thời gian giải quyết: 10 ngày.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong tỉnh.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h. Lệ phí: chưa có quy định.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm; giấy đăng ký triển lãm (Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 1 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

k Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


 - Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. 


- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.


- Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 1 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật tại Việt Nam và đưa triển lãm văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam ra nước ngoài triển lãm.


7. Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật của cá nhân, nhóm; triển lãm mỹ thuật tỉnh, thành phố, khu vực; triển lãm khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận giấy phép.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Trường hợp trong nước: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam (Mẫu 14 – Theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011) hoặc công văn, công hàm; 


- Danh sách tác phẩm, tác giả, chất liệu, kích thước tác phẩm; 


- Ảnh chụp tác phẩm sẽ triển lãm (ảnh màu 9cmx12cm trở lên ), dán trên giấy khổ A4, có chú thích ảnh kèm theo; Trường hợp trong tác phẩm có chữ viết bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt;


- Bản sao chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam), hộ chiếu (đối với cá nhân là Việt Kiều và người nước ngoài). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp , khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp nộp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực.

- Số lượng: 01 bộ.


* Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức muốn đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài tham dự triển lãm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài tham dự triển lãm (Mẫu 15 - Theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011) hoặc công văn, công hàm;


- Danh sách tác phẩm, tác giả, chất liệu, kích thước tác phẩm; 


- Ảnh chụp tác phẩm sẽ triển lãm (ảnh màu 9cmx12cm trở lên ), dán trên giấy khổ A4, có chú thích ảnh kèm theo; Trường hợp trong tác phẩm có chữ viết bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt;


- Bản sao chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam), hộ chiếu (đối với cá nhân là Việt Kiều và người nước ngoài). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp , khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp nộp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực.

- Số lượng: 01 bộ.


d. Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong tỉnh.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h. Lệ phí: Chưa có văn bản quy định. 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam (Mẫu 14 – Theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011); đơn đề nghị cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài (Mẫu 15 - Theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011). 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT ngày 15/5/2000 của Bộ trưởng Bộ VHTT về việc ban hành Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery. 


+ Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. Thủ tục Cấp phép triển lãm ảnh, liên hoan ảnh, cuộc thi ảnh nghệ thuật

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận giấy phép.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thủ tục đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam (Mẫu 16- theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011).

- Danh sách tác phẩm dự kiến triển lãm (ghi rõ tên tác giả, tên tác phẩm, chất liệu, kích thước,số lượng );


- Ảnh mẫu tác phẩm dự kiến triển lãm (ảnh mẫu in trên giấy ảnh kích thước nhỏ nhất 9x12cm, ảnh mẫu phải đúng với ảnh gốc về nội dung, chú thích);


- Bản sao chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam), hộ chiếu (đối với cá nhân là Việt Kiều và người nước ngoài ).


* Thủ tục đề nghị cấp giấy phép đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự triển lãm/ thi liên hoan ảnh:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự triển lãm /thi/liên hoan (Mẫu 18-Theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011);


- Danh sách tác phẩm dự kiến đưa ra nước ngoài (ghi rõ tên tác giả, tên tác phẩm, chất liệu, kích thước,số lượng);


- Ảnh mẫu tác phẩm dự kiến đưa ra nước ngoài (kích thước nhỏ nhất 9x12cm, ảnh mẫu phải đúng với ảnh gốc về nội dung, chú thích);


- Bản sao chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam), hộ chiếu (đối với cá nhân là Việt Kiều và người nước ngoài )


- Giấy mời của phía nước ngoài , hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận giữa hai bên.


* Thủ tục đề nghị được tổ chức thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh tại Việt Nam:

- Đơn đề nghị tổ chức thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh tại Việt Nam (Mẫu 17- Theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011);


- Dự thảo thông báo thể lệ cuộc thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh (ghi rõ mục đích, phạm vi,thời gian tổ chức, đối tượng tham dự, nội dung thi/liên hoan/đại hội; giải thưởng (nếu có) và các thông tin chi tiết khác của cuộc thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh).


- Số lượng: 01 bộ.


d. Thời gian giải quyết :07 ngày làm việc.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong tỉnh.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h. Lệ phí: chưa có quy định.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm ảnh tại Việt Nam (Mẫu 16 - Theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011), Đơn đề nghị tổ chức thi/liên hoan ảnh/ đại hội nhiếp ảnh tại Việt Nam (Mẫu 17- Theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011), đơn đề nghị cấp giấy phép đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm/thi/liên hoan ảnh (Mẫu 18 - Theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT ngày 20/11/2000 của Bộ trưởng Bộ VHTT về việc ban hành Quy chế hoạt động nhiếp ảnh.


- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011của Bộ VHTTDL về sửa đổi , bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ,hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch.

9. Thủ tục Cấp giấy phép phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận giấy phép.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài , tranh hoành tráng (Mẫu số 1 Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT);


- Biên bản lần duyệt chọn mẫu phác thảo cuối cùng của Hội đồng nghệ thuật;


- Hồ sơ dự án được duyệt;


- Ảnh chụp phác thảo 3 chiều (kích thước nhỏ nhất là 15x18cm) và bản vẽ phương án thiết kế.


- Số lượng: 02 bộ.

d. Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc.


đ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong tỉnh.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h. Lệ phí: chưa có quy định.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Mẫu số 1-Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng). 

k. Yêu cầu , điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 05/2000/QĐ-VHTT ngày 29 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về việc ban hành Quy chế Quản lý xây dựng tượng đài và tranh hoành tráng ( phần mỹ thuật).

- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011của Bộ VHTTDL về sửa đổi , bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ,hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10. Thủ tục Cấp phép tổ chức cuộc thi người đẹp tại địa phương

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận giấy phép.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị (Mẫu 9 - Theo Thông tư số 07/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


- Văn bản quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp ban hành kèm theo Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế thi Người đẹp (Hoa hậu, Hoa khôi). 

- Danh sách dự kiến Ban tổ chức, Ban chỉ đạo (ghi rõ chức danh nghề nghiệp và chức vụ đang đảm nhiệm của các thành viên); 

- Danh sách Ban giám khảo ( bao gồm thành viên trên các lĩnh vực họat động về trắc học, mỹ học, nghệ thuật biểu diễn, nhiếp ảnh, điện ảnh, xã hội học); 

- Thể lệ tổ chức cuộc thi quy định rõ: Tiêu chí, điều kiện, nội dung và trình tự tổ chức; trách nhiệm của đơn vị tổ chức; cơ cấu giải thưởng; quyền lợi,nghĩa vụ của thí sinh đạt giải ; tỷ lệ phần trăm giải thưởng của thí sinh đạt giải cho công tác xã hội, từ thiện;


- Quy chế làm việc của Ban tổ chức và Quy chế chấm thi của Ban giám khảo;


- Mẫu đơn đăng ký dự thi của thi sinh (Mẫu 10 – Theo Thông tư số 07/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


- Số lượng: 01 bộ.

d. Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc đối với cuộc thi Hoa hậu, 10 làm việc đối với cuộc thi Hoa khôi, Người đẹp. 


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong tỉnh.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h. Lệ phí: Chưa có quy định.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu, hoa khôi, người đẹp trong nước (Mẫu 9 - Theo Thông tư số 07/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), (Mẫu 10 - Theo Thông tư số 07/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi , Người đẹp ban hành kèm theo Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế thi Người đẹp (Hoa hậu, Hoa khôi). 


- Thông tư số 07/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


11. Thủ tục Cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân trình diễn thời trang (đối với các đơn vị thuộc địa phương).

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận giấy phép.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


b- Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép trình diễn thời trang (Mẫu 21- Theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011).


- Ảnh hoặc mẫu thiết kế trang phục trình diễn đối với trình diễn thời trang.


- Số lượng: 01 bộ.

d. Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong tỉnh.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h. Lệ phí: Chưa có văn bản quy định.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp giấy phép trình diễn thời trang (Mẫu 21- Theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011).


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

- Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


12. Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện tổ chức lễ hội (đối với lễ hội do cấp huyện tổ chức)

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận giấy phép.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (Mẫu 22 - Theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011).


- Số lượng: 01 bộ.

d. Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc.


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan, tổ chức trong tỉnh.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h. Lệ phí: Chưa có văn bản quy định.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (Mẫu 22 - Theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011).


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Các trường hợp sau đây, phải được phép của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức lễ hội: Lễ hội được tổ chức lần đầu; Lễ hội được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn; Lễ hội đã được tổ chức định kỳ nhưng có sự thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống; Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức Việt Nam tổ chức. (Thực hiện theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính Phủ về Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ).


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về ban hành Quyy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

- Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo NĐ số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính Phủ.


- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


13. Thủ tục Cấp giấy phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu cho các đơn vị thuộc địa phương

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận giấy phép.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị cấp phép lưu hành băng đĩa nhạc, sân khấu (Mẫu 07 - Theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011).


- Số lượng: 01 bộ.


d. Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong tỉnh.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h. Lệ phí: Chưa có văn bản quy định.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép lưu hành băng đĩa nhạc, sân khấu (Mẫu 07 - Theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011).


k. Yêu cầu , điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính Phủ về Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

- Thông tư số 07/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ VHTTDL về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VH,TT&DL.


14. Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc trong nước do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương tổ chức tại địa phương

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận giấy phép.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu 19 - Theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011);


2. Đề án , thiết kế quy hoạch tổng thể nơi trưng bày vườn tượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 


Nội dung Đề án bao gồm:


+ Tên Đề án, đơn vị tổ chức;


+ Mục đích, ý nghĩa, tính chất và hiệu quả của đề án;


+ Thời gian, địa điểm tổ chức trại;


+ Địa điểm trưng bày tác phẩm kèm theo bản vẽ thiết kế mặt bằng;


+ Nguồn vốn đầu tư, tổng mức đầu tư;


+ Quy mô tổ chức trại: Số lượng tác giả, tác phẩm;


+ Chất liệu, giải pháp thi công , nhân công thực hiện tác phẩm;


+ Cơ chế quản lý, phương án bảo vệ, bảo quản, tu bổ và khai thác sử dụng tác phẩm;


+ Trách nhiệm và quyền lợi của tác giả.

3. Thể lệ tổ chức Trại sáng tác điêu khắc của Chủ đầu tư.


- Số lượng: 02 bộ.


d. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong tỉnh.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h. Lệ phí: Chưa có quy định.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (Mẫu 19 - Theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011);

k. Yêu cầu , điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số: 90/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 về việc ban hành Quy chế tổ chức Trại sáng tác điêu khắc. Có hiệu lực ngày 30/01/2009.

- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011của Bộ VHTTDL về sửa đổi , bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ,hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch.

15. Thủ tục Đăng ký tổ chức thi ảnh địa phương, khu vực

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Văn bản trả lời) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận Văn bản trả lời.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị được tổ chức thi ảnh (Mẫu 17-Theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Dự thảo thông báo thể lệ cuộc thi (ghi rõ mục đích,phạm vi, thời gian tổ chức, đối tượng tham dự, nội dung thi; giải thưởng (nếu có) và các thông tin chi tiết khác của cuộc thi).


- Số lượng: 01 bộ.

d. Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong tỉnh.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hànhh chính: Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

h. Lệ phí: Chưa có quy định.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị tổ chức thi liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh tại Việt Nam (Mẫu 17-Theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ VHTTDL). 


k. Yêu cầu , điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT ngày 20/11/2000 về việc ban hành quy chế hoạt động nhiếp ảnh.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ VHTTDL về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ,hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

16. Cấp phép công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương (Bao gồm: Đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp công lập và ngoài công lập, đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của Hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn; các tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội)

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở VHTTDL Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận giấy phép.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần hồ sơ: 


- Đơn xin phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn ghi rõ: tên chương trình, tiết mục, vở diễn, thời gian, địa điểm công diễn.

- Bản tóm tắt nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn, danh sách tác giả, đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ, họa sĩ, diễn viên tham gia; 


- Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ).


- Các trường hợp sau đây cần bổ sung thủ tục như sau:


+ Trong chương trình, tiết mục, vở diễn có đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài tham gia phải có quyết định cho phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa - Thông tin ( Nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo phân cấp quản lý tại Điều 19 Quy chế Số: 47/2004/QĐ-BVHTT; 


+ Trong chương trình tiết mục, vở diễn có diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia phải có quyết định cho phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa - Thông tin; 


+ Các đơn vị nghệ thuật được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ, các đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nộp bản sao có công chứng quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 


- Số lượng: 01 bộ.

d. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhân đủ hồ sơ hợp lệ. 


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp công lập và ngoài công lập, đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của Hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn; các tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội thuộc địa phương.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hànhh chính: Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h. Lệ phí: (theo Thông tư số 08/2004/TT-BTC ngày 9/2/2004 của Bộ Tài chính)


		STT

		Độ dài thời gian của một chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật

		Mức thu phí


(đ/chương trình, vở diễn)



		1

		đến 50 phút

		300.000



		2

		51 - 100 phút

		600.000



		3

		101 - 150 phút

		900.000



		4

		trên 150 phút

		900.000 + Mức phí tăng thêm





Trong đó: 

- Mức phí tăng thêm được xác định như sau: từ phút 151 trở đi cứ 25 phút tăng thêm (nếu không đủ thì làm tròn) thời lượng của chương trình, vở diễn thì cộng thêm 150.000đ.

- Mức thu phí thẩm định chương trình nhạc không lời, múa, bằng 50% mức phí quy định theo độ dài thời gian chương trình, vở diễn nêu tại biểu trên. 

- Mức thu phí thẩm định các chương trình, vở diễn có mục đích từ thiện, nhân đạo bằng 50% mức phí quy định theo độ dài thời gian chương trình, vở diễn nêu tại biểu trên. 

- Các chương trình, vở diễn có những vấn đề cần phải sửa chữa, thẩm định lại thì mức thu phí thẩm định chương trình, vở diễn lần sau bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu. 

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn (Mẫu 5 của phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


 - Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ VHTT về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.


- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ,hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Thông tư số 08/2004/TT-BTC ngày 09/2/2004 cuả Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật.


17. Thủ tục Cấp giấy phép cho cá nhân, đoàn nghệ thuật Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 14h đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận giấy phép.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu 1 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Giấy mời của đối tác nước ngoài hoặc trong nước;


- Văn bản hợp đồng hoặc thỏa thuận với đối tác nước ngoài.


- Trường hợp diễn viên đi ra nước ngoài dưới mục đích khác sau đó tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phải thực hiện:


+ Làm thủ tục bổ sung hoặc chuyển đổi mục đích nhập cảnh tại cơ quan cấp thị thực ở nước sở tại;


+ Có văn bản báo cáo tới Đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại, nội dung nêu rõ: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ cá nhân khi cần liên hệ; nội dung chương trình, tiết mục vở diễn; địa chỉ đối tượng tổ chức biểu diễn; thời gian, địa điểm biểu diễn.


 - Số lượng: 01 bộ.

d. Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhân đủ hồ sơ hợp lệ. 


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, đoàn nghệ thuật trong tỉnh.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h. Lệ phí: Chưa có quy định.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân, đoàn nghệ thuật Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật (Theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ VHTTDL ).


k. Yêu cầu , điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ VHTT về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ VHTTDL về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


18. Thủ tục Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Văn bản trả lời) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận Văn bản trả lời.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật.


- Giấy đăng ký tổ chức biểu diễn và giấy giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý ( đối với đơn vị thành lập hoạt động theo Luật doanh nghiệp).


- Giấy phép công diễn chương trình, vở diễn của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc chương trình biểu diễn đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt (bản sao đóng dấu công chứng).


- Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định tại Điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ).


- Các trường hợp sau đây cần bổ sung thủ tục như sau:


+ Trong chương trình, tiết mục, vở diễn có đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài tham gia phải có quyết định cho phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo phân cấp quản lý.


 + Trong chương trình, tiết mục, vở diễn có diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia phải có quyết định cho phép của Bộ VHTT&DL.


- Số lượng: 01 bộ.

d. Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, đơn vị.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hànhh chính: Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h. Lệ phí: Chưa có quy định.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k. Yêu cầu , điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ VHTT về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.


- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ VHTTDL Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.

19. Thủ tục Cấp giấy đăng ký tổ chức cho đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn tại các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 14h đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy tiếp nhận) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận giấy phép.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Văn bản đăng ký phải ghi rõ: Tên chương trình, vở diễn; nội dung chương trình, vở diễn; danh sách tác giả, đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ, hoạ sĩ, diễn viên; thời gian, địa điểm biểu diễn. 


- Số lượng: 01 bộ.


d) Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát tổ chức cho đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn tại cơ sở của mình, không bán vé thu tiền xem biểu diễn.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tiếp nhận đăng ký tổ chức cho Đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn (Mẫu số 2 kèm theo Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

h. Lệ phí: Chưa có quy định.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký tổ chức cho Đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn. (Mẫu số 1- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Ít nhất 10 ngày trước ngày tổ chức biểu diễn, người tổ chức biểu diễn phải gửi văn bản đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Theo Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ VHTT về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.


- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.

20. Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận giấy phép.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường (Mẫu 23 – Theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011) (Có xác nhận đồng ý của UBND cấp xã và phòng VHTT;


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;


- Hợp đồng giữa người xin phép kinh doanh với người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ;


- Hợp đồng giữa người xin phép kinh doanh với người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ


- Giấy xác nhận đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ của cơ quan Công an;


- Biên bản kiểm tra của Phòng VHTT, xác nhận đảm bảo các điều kiện về họat động vũ trường.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d. Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc ( kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong tỉnh.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h. Lệ phí: Chưa có văn bản quy định.



 i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường (Mẫu 23 – Theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011) (Có xác nhận đồng ý của UBND cấp xã và Phòng VHTT).


 k. Yêu cầu , điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý:


- Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa nơi công cộng.


- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo NĐ số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ VHTTDL về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ,hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

21. Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận giấy phép.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo (có mẫu cụ thể);


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin phép;


- Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in màu (có chữ ký của cá nhân xin phép hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức);


- Giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa;


- Văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền về vị trí đặt, dựng bảng, biển, panô nếu quảng cáo nơi công cộng.

* Đối với quảng cáo bảng, biển, panô theo quy định phải có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng thì cần có: giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp; 


Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo;


Hồ sơ thiết kế do đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân thực hiện (ký tên, đóng dấu) và phải được đơn vị tư vấn thẩm tra (có dấu ngày giờ thẩm tra, báo cáo thẩm tra) theo yêu cầu của Sở Xây dựng.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d. Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân trong và ngòai tỉnh.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


h. Lệ phí: Thu theo Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2: 100.000 đồng/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/1giấy phép).


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007).


 k. Yêu cầu , điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý:


- Pháp lệnh quảng cáo ngày 16/11/2001.


- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Quảng cáo.


- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007.

- Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


22. Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.


- Nhận giấy phép.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo (có mẫu cụ thể);


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin phép;


- Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in màu (có chữ ký của cá nhân xin phép hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức);


- Giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa;


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe nếu quảng cáo trên các phương tiện giao thông.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


d. Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân trong và ngòai tỉnh.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

h. Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000 đồng/1cái.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/1giấy phép).


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc và băng rôn ngang): 50.000 đồng/1cái.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000 đồng/1giấy phép).


 i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007).


 k. Yêu cầu , điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý:


- Pháp lệnh quảng cáo ngày 16/11/2001.


- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Quảng cáo.


- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007.

- Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

23. Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế (bao gồm: vắc xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do Cục an toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận)

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận giấy phép.


Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo (có mẫu);


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin phép;


- Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in màu (có chữ ký của cá nhân xin phép hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức);


- Bản sao Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của các cơ quan thuộc Bộ Y tế (Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm).


- Văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền về vị trí đặt, dựng bảng, biển, panô nếu quảng cáo nơi công cộng.


 * Đối với quảng cáo bảng, biển, panô theo quy định phải có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng thì cần có: giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp; 


Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo;


Hồ sơ thiết kế do đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân thực hiện (ký tên, đóng dấu) và phải được đơn vị tư vấn thẩm tra (có dấu ngày giờ thẩm tra, báo cáo thẩm tra) theo yêu cầu của Sở Xây dựng.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


d. Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong và ngòai tỉnh.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


h. Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo 


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2: 100.000 đồng/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/1giấy phép).


 i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007).

 k. Yêu cầu , điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý:


- Pháp lệnh quảng cáo ngày 16/11/2001.


- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Quảng cáo.


- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007.

- Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


24. Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, bao gồm: thuốc dùng cho người; vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do các cơ quan thuộc Bộ Y tế cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo)

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận giấy phép.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo (có mẫu);


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin phép;


- Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in màu (có chữ ký của cá nhân xin phép hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức);


- Bản sao giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của các cơ quan thuộc Bộ Y tế cấp;


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe (nếu quảng cáo trên các phương tiện giao thông)


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


d. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong và ngòai tỉnh.


g. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


h.. Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo 


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000 đồng/1cái.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/1giấy phép).


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc và băng rôn ngang): 50.000 đồng/1cái.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000 đồng/1giấy phép).


 i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007).

 k. Yêu cầu , điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


 l. Căn cứ pháp lý:


- Pháp lệnh quảng cáo ngày 16/11/2001.


- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Quảng cáo.


- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007.


- Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

25. Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, bao gồm: quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học hiện đại, y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ, phục hồi chức năng (do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề)

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở VHTTDL Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận giấy phép.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo;


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin phép;


- Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in màu (có chữ ký của cá nhân xin phép hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức);


- Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề còn hiệu lực do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp.

- Văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền về vị trí đặt, dựng bảng, biển, panô nếu quảng cáo nơi công cộng.


 * Đối với quảng cáo bảng, biển, panô theo quy định phải có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng thì cần có: giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp; 


Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo;


Hồ sơ thiết kế do đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân thực hiện ( ký tên, đóng dấu) và phải được đơn vị tư vấn thẩm tra (có dấu ngày giờ thẩm tra, báo cáo thẩm tra) theo yêu cầu của Sở Xây dựng.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


d.. Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc ( kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).


đ.. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân trong và ngòai tỉnh.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


h. Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000 đồng/1 giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2: 100.000 đồng/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/1giấy phép).


 i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007).

 k. Yêu cầu , điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý:


- Pháp lệnh quảng cáo ngày 16/11/2001.


- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Quảng cáo.


- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007


- Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

26. Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, bao gồm: dịch vụ khám chữa bệnh, chữa bệnh; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do Sở Y tế cấp giấy tiếp nhận)

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận giấy phép.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo (có mẫu quy định);


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin phép;


- Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in màu (có chữ ký của cá nhân xin phép hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức);


- Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề còn hiệu lực do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp;


 - Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề còn hiệu lực do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


d.. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân trong và ngòai tỉnh.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


h. Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000 đồng/1cái.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/1giấy phép).


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc và băng rôn ngang): 50.000 đồng/1cái.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000 đồng/1giấy phép).


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007).

 k. Yêu cầu , điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)


l. Căn cứ pháp lý:


- Pháp lệnh quảng cáo ngày 16/11/2001.


- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Quảng cáo.


- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007.


- Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

27. Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận giấy phép.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo;


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin phép;


- Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in màu (có chữ ký của cá nhân xin phép hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức); 


- Văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền về vị trí đặt, dựng bảng, biển, panô nếu quảng cáo nơi công cộng. 


- Một trong các giấy tờ sau: Đối với quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký, hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt; đối với quảng cáo thuốc thú y phải có bản sao Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm; đối với quảng cáo các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, cây giống, con giống phải có bản sao Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội; đối với quảng cáo phân bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt; thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có bản sao Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm).


* Đối với quảng cáo bảng, biển, panô theo quy định phải có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng thì cần có: giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp; 


Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo;


Hồ sơ thiết kế do đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân thực hiện (ký tên, đóng dấu) và phải được đơn vị tư vấn thẩm tra (có dấu ngày giờ thẩm tra, báo cáo thẩm tra) theo yêu cầu của Sở Xây dựng.


- Số lượng hồ sơ: Một trong các giấy tờ sau: Đối với quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký, hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt; đối với quảng cáo thuốc thú y phải có bản sao Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm; đối với quảng cáo các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, cây giống, con giống phải có bản sao Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội; đối với quảng cáo phân bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt; thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có bản sao Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm).


* Đối với quảng cáo bảng, biển, panô theo quy định phải có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng thì cần có: giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp; 


Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo;


Hồ sơ thiết kế do đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân thực hiện (ký tên, đóng dấu) và phải được đơn vị tư vấn thẩm tra (có dấu ngày giờ thẩm tra, báo cáo thẩm tra) theo yêu cầu của Sở Xây dựng. 


- Số lượng: 01 bộ


d. Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân trong và ngòai tỉnh.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


h. Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2: 100.000 đồng/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/1giấy phép).


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007).

k. Yêu cầu , điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý:


- Pháp lệnh quảng cáo ngày 16/11/2001.


- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Quảng cáo.


- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007.

- Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

28. Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:


- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận giấy phép.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo (có mẫu theo quy định);


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin phép;


- Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in màu (có chữ ký của cá nhân xin phép hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức);


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe (nếu quảng cáo trên các phương tiện giao thông);


- Một trong các giấy tờ sau: Đối với quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký, hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt; đối với quảng cáo thuốc thú y phải có bản sao Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm; đối với quảng cáo các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, cây giống, con giống phải có bản sao Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội; đối với quảng cáo phân bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt; thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có bản sao Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


d. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân trong và ngòai tỉnh.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

h. Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000 đồng/1cái.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/1giấy phép).


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc và băng rôn ngang): 50.000 đồng/1cái.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000 đồng/1 giấy phép).


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý:


- Pháp lệnh quảng cáo ngày 16/11/2001.


- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Quảng cáo.


- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007.

- Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

29. Gia hạn Giấy phép thực hiện quảng cáo

a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).


Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nhận giấy phép.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết).


b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo (nếu không thay đổi về nội dung, hình thức, địa điểm, kích thước);


- Giấy phép thực hiện quảng cáo đã cấp (trường hợp thuê đất thì phải có Hợp đồng thuê đất hoặc văn bản chứng minh được quyền tiếp tục sử dụng đất ).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


d. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân trong và ngòai tỉnh.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.


h. Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2: 100.000 đồng/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/1giấy phép).


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000 đồng/1cái.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/1giấy phép).


- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc và băng rôn ngang): 50.000 đồng/1cái.


(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000 đồng/1giấy phép).


- Trường hợp cấp gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.


 i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007)


 k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


 l. Căn cứ pháp lý:


- Pháp lệnh quảng cáo ngày 16/11/2001;

- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Quảng cáo.


- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007.


- Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 


của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)
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1. Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke


a) Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Tổ chức cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.


Cán bộ, công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).


Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trình tự như sau: Nộp Giấy biên nhận và Nhận Giấy phép.


Thời gian trả kết quả: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận UBND huyện (thị xã, thành phố). 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke; 


-Ý kiến hoặc không có ý kiến bằng văn bản của các hộ liền kề;


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý.


- Số lượng: 01 bộ.


d) Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện (thị xã, thành phố).

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa Thể thao huyện (thị xã, thành phố).


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (Mẫu đơn số 05-TT 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 ban hành kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009 của Chính phủ).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 - Địa điểm hoạt động Karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hoá, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên;


- Phòng Karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ và đảm bảo phòng chống cháy nổ;


- Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, không được đặt khóa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;


- Phải phù hợp với quy hoạch về karaoke của địa phương.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009 của Chính phủ v/v ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.


- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v quy định chi tiết thi hành một số quy định tại quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009 của Chính phủ.
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